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Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 12 072 6105 00000 0 0 779.600.047 779.600.047 779.600.047779.600.047

Chi khác 12 072 6449 00000 0 0 217.958.880 217.958.880 217.958.880217.958.880

Nhà cửa 12 072 6907 00000 0 0 6.320.600 6.320.600 6.320.6006.320.600

Đường điện, cấp thoát nước 12 072 6921 00000 0 0 11.473.000 11.473.000 11.473.00011.473.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 12 072 6949 00000 0 0 132.033.000 132.033.000 132.033.000132.033.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 12 072 6954 00000 0 0 87.890.000 87.890.000 87.890.00087.890.000

Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho
các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp

12 072 7753 00000 0 0 85.533.800 85.533.800 85.533.80085.533.800

Chi các khoản khác 12 072 7799 00000 0 0 942.425.676 942.425.676 942.425.676942.425.676

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 3.967.634.103 3.967.634.103 3.967.634.1033.967.634.103

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 260.780.000 260.780.000 260.780.000260.780.000

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 72.712.000 72.712.000 72.712.00072.712.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 1.369.155.400 1.369.155.400 1.369.155.4001.369.155.400

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 545.825.052 545.825.052 545.825.052545.825.052

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 878.872.074 878.872.074 878.872.074878.872.074

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 150.663.784 150.663.784 150.663.784150.663.784



Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 101.326.523 101.326.523 101.326.523101.326.523

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 49.205.756 49.205.756 49.205.75649.205.756

Tiền điện 13 072 6501 00000 0 0 123.665.388 123.665.388 123.665.388123.665.388

Tiền nước 13 072 6502 00000 0 0 21.462.150 21.462.150 21.462.15021.462.150

Tiền vệ sinh, môi trường 13 072 6504 00000 0 0 30.415.000 30.415.000 30.415.00030.415.000

Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 13.808.000 13.808.000 13.808.00013.808.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 072 6552 00000 0 0 1.980.000 1.980.000 1.980.0001.980.000

Vật tư văn phòng khác 13 072 6599 00000 0 0 10.055.300 10.055.300 10.055.30010.055.300

Khác 13 072 6649 00000 0 0 3.210.000 3.210.000 3.210.0003.210.000

Phụ cấp công tác phí 13 072 6702 00000 0 0 500.000 500.000 500.000500.000

Khoán công tác phí 13 072 6704 00000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.000

Thuê lao động trong nước 13 072 6757 00000 0 0 186.722.000 186.722.000 186.722.000186.722.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6912 00000 0 0 50.266.000 50.266.000 50.266.00050.266.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6913 00000 0 0 43.779.450 43.779.450 43.779.45043.779.450

Đường điện, cấp thoát nước 13 072 6921 00000 0 0 66.458.000 66.458.000 66.458.00066.458.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 072 6949 00000 0 0 79.710.800 79.710.800 79.710.80079.710.800

Tài sản và thiết bị khác 13 072 6999 00000 0 0 13.200.000 13.200.000 13.200.00013.200.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 072 7001 00000 0 0 5.936.700 5.936.700 5.936.7005.936.700

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 713.232.514 713.232.514 713.232.514713.232.514

Chi các khoản phí và lệ phí 13 072 7756 00000 0 0 2.400.000 2.400.000 2.400.0002.400.000

Chi lập quỹ khen thưởng theo chế độ quy định 13 072 7764 00000 0 0 53.342.000 53.342.000 53.342.00053.342.000

Chi các khoản khác 13 072 7799 00000 0 0 58.891.000 58.891.000 58.891.00058.891.000

Chi lập Quỹ khen thưởng 13 072 7953 00000 0 0 46.500.000 46.500.000 46.500.00046.500.000

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 13 072 6404 00000 0 0 697.689.212 697.689.212 697.689.212697.689.212

Phần KBNN ghi:

0 0 11.912.633.209 11.912.633.209 11.912.633.20911.912.633.209Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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